
Điểm TBC Xếp loại 

1 3109010889 Võ Văn Biển Nam 0 92 Không
Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Cơ học ứng dụng,Quy trình quản 

lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước đô thị,Vật ...
09TQD01

2 3109144415 Nguyễn Hải Đang Nam 0 92 Không
Cơ sở quy hoạch đô thị, Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Giáo dục chính trị, Giáo 

dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, T...
09TQD01

3 3109007950 Nguyễn Trúc Giang Nam 0 92 Không Tin học văn phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật, 09TQD01

4 3109010351 Hồ Tứ Hải Nam 0 92 Không
Thực tập - điều tra xã hội học,Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Quy 

trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát n...
09TQD01

5 3109008496 Mai Bá Hòa Nam 0 92 Không
Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,CAD 2,Quy trình quản lý bất 

động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Cơ học ứng dụng,Cơ sở quy hoạch đ...
09TQD01

6 3109011542 Dương Trần Kim Hoàng Nữ 0 92 Không
Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, 

nhà ở đô thị,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đ...
09TQD01

7 3109013176 Nguyễn Văn Song Hợp Nam 0 92 Không
Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Tin học văn phòng - Thực hành,Trắc địa đại 

cương,Giáo dục chính trị,Khát quát nhiệm vụ và quyền hạn các cấp chính quyề...
09TQD01

8 3109003404 Nguyễn Đức Lợi Nam 0 92 Không
CAD 1,Đồ án kiến trúc,CAD 2,Giáo dục pháp luật,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ 

học ứng dụng,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 2,...
09TQD01
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học ứng dụng,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 2,...

9 3109007951 Trần Minh Lý Nam 0 92 Không Kết cấu bê tông cốt thép C, 09TQD01

10 3109005166 Thái Văn Nam Nam 0 92 Không
Vẽ kỹ thuật,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Giáo dục pháp 

luật,Thực tập tốt nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Đồ án kiến t...
09TQD01

11 3109009808 Lê Phạm Duy Ngọc Nữ 0 92 Không
Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước đô thị,Vẽ kỹ 

thuật,Anh văn căn bản 1,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ sở quy hoạc...
09TQD01

12 3109011931 Bùi Duy Nhựt Nam 1320000 92 Không
Thực tập - điều tra xã hội học, Thực tập tốt nghiệp,Quản lý đất đai và bất động 
sản,CAD 2,Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Cơ học ứng dụng,Quy trìn...

09TQD01

13 3109009748 Phạm Tấn Phát Nam 0 92 Không
Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,
09TQD01

14 3109011262 Nguyễn Ngọc Quý Nam 0 92 Không
Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước đô thị,Giáo dục 

pháp luật,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Vẽ kỹ thuật,Quy trình q...
09TQD01

15 3109011317 Nguyễn Thanh Sơn Nam 0 92 Không
Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, Thực tập - điều 

tra xã hội học,
09TQD01

16 3109013130 Lê Hồng Tâm Nam 0 92 Không
Luật đất đai,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Vẽ kỹ thuật,Quy 

trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát nước...
09TQD01

17 3109012937 Nguyễn Thanh Tâm Nam 0 92 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục thể chất - Trung cấp, 09TQD01

18 3109144350 Lê Đức Thắng Nam 0 92 Không
Cơ sở quy hoạch đô thị, Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Giáo dục thể chất - Trung 

cấp, Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục ...
09TQD01

19 3109010434 Phạm Gia Thịnh Nam 0 92 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Cơ sở điều tra xã hội học,Cơ sở quy hoạch đô thị,Đồ án 

kiến trúc,Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,CAD 2,Quy trì...
09TQD01

20 3109005819 Trương Vĩnh Thịnh Nam 0 92 Không Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị,CAD 2, 09TQD01

21 3109009684 Lê Văn Tiến Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Thực tập tốt nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ sở quy hoạch 

san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Kết cấu bê tôn...
09TQD01

san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Kết cấu bê tôn...

22 3109011643 Nguyễn Thành Tiến Nam 0 92 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 09TQD01
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23 3109014568 Nguyễn Trần Minh Tiến Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Cơ học ứng 

dụng,Anh văn căn bản 2,CAD 2,Quy trình quản lý môi trường và chất thải,Trắc...
09TQD01

24 3109014698 Thái Dương Công Tiến Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Cơ học ứng 

dụng,CAD 2,Anh văn căn bản 1,Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập tốt ngh...
09TQD01

25 3109010435 Lê Thanh Toàn Nam 0 92 Không
Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Thực tập tốt 

nghiệp,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Cơ ...
09TQD01

26 3109009796 Hồ Trần Thanh Trúc Nữ 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,CAD 2,Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoát 

nước đô thị,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tần...
09TQD01

27 3109010368 Nguyễn Quốc Trung Nam 0 92 Không
Thực tập - điều tra xã hội học,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô 

thị,Đồ án kiến trúc,Vẽ kỹ thuật,Cơ học ứng dụng,Quy phạm và tiêu c...
09TQD01

28 3109014622 Thành Tấn Trung Nam 0 92 Không Đồ án kiến trúc, 09TQD01

29 3109007497 Lê Thành Vinh Nam 0 92 Không
Giáo dục chính trị,Cơ sở quy hoạch đô thị,Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà 

ở đô thị,Luật đất đai,Đồ án kiến trúc,Khát quát nhiệm vụ và quy...
09TQD01

30 3109004936 Lâm Quang Bình Nam 0 112 Không
Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị,CAD 2,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Lịch 

sử,CAD 1,Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Cơ s...
09TQD11

31 3109002303 Nguyễn Ngọc Châu Nam 0 112 Không
Thực tập điều tra xã hội học,Lịch sử,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Ngữ văn,Đồ án 

kiến trúc,Kết cấu bê tông cốt thép C,CAD 1,Giáo dục chính trị,Kin...
09TQD11

32 3109006532 Phan Công Đặng Nam 0 112 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Ngữ văn,Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,Cơ 

sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,...
09TQD11

33 3109003955 Huỳnh Thanh Điền Nam 0 112 Không
Cơ sở quy hoạch đô thị,Hóa học,Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô 

thị,CAD 2,Quy trình quản lý môi trường và chất thải,Khát quát nhiệm v...
09TQD11

34 3109003906 Nguyễn Huỳnh Hân Nam 0 112 Không
Cơ học ứng dụng,CAD 1,Cơ sở điều tra xã hội học,Hóa học,Thực tập điều tra xã hội 

09TQD1134 3109003906 Nguyễn Huỳnh Hân Nam 0 112 Không
Cơ học ứng dụng,CAD 1,Cơ sở điều tra xã hội học,Hóa học,Thực tập điều tra xã hội 

học,Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và...
09TQD11

35 3109012912 Huỳnh Hoàng Hận Nam 0 112 Không Lịch sử, 09TQD11

36 3109003513 Đào Duy Hậu Nam 0 112 Không
Vật liệu xây dựng,Vật lý,Hóa học,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đô thị,Cơ học ứng dụng,Đồ án kiến trúc,Kết cấu bê tô...
09TQD11

37 3109004039 Nguyễn Trí Hùng Nam 0 112 Không
Đồ án kiến trúc,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Hóa học,Thực 

tập điều tra xã hội học,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Cơ sở qu...
09TQD11

38 3109006531 Nguyễn Thành Huy Nam 0 112 Không
Cơ học ứng dụng,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ sở điều tra xã hội học,Kết cấu bê 

tông cốt thép C,Ngữ văn,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thố...
09TQD11

39 3109012320 Lê Quốc Khanh Nam 0 112 Không
Toán,Đồ án kiến trúc,Thực tập tốt nghiệp,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Ngữ 

văn,Thực tập điều tra xã hội học,Giáo dục thể chất - Trung cấp,
09TQD11

40 3109008883 Dương Duy Khuyến Nam 0 112 Không
Luật đất đai,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu 

thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Anh văn căn bản 2,Hóa học,K...
09TQD11

41 3109002431 Y Nghiệp Ktla Nam 0 112 6.3
Trung 

bình khá
Có Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, 09TQD11

42 3109144371 Võ Văn Lâm Nam 0 112 Không
Cơ học ứng dụng,Trắc địa đại cương,CAD 1,Tin học văn phòng - Thực hành,Giáo dục 

chính trị,Lịch sử,Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1,Kết cấu bê tôn...
09TQD11

43 3109144462 Trần Văn Lanh Nam 0 112 Không
Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật liệu 

xây dựng,Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị,Quy trình quản lý m...
09TQD11

44 3109002287 Nguyễn Hữu Lộc Nam 0 112 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Trắc địa đại cương,Kinh tế và phát triển đô thị,Đồ án kiến 

trúc,
09TQD11

45 3109006362 Trần Tấn Lộc Nam 0 112 Không
Thực tập tốt nghiệp, Địa lý,Thực tập điều tra xã hội học,Quy trình quản lý các dịch vụ 

dân sinh và trật tự đô thị,Quy trình quản lý giao thông vận t...
09TQD11

46 3109144304 Lê Văn Ly Nam 0 112 Không Thực tập tốt nghiệp,Thực tập điều tra xã hội học, 09TQD11

47 3109010566 Hồ Sĩ Nguyên Nam 0 112 Không
Trắc địa đại cương,Anh văn căn bản 1,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống 

09TQD1147 3109010566 Hồ Sĩ Nguyên Nam 0 112 Không
Trắc địa đại cương,Anh văn căn bản 1,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống 

hạ tầng kỹ thuật đô thị,Anh văn căn bản 2,Vẽ kỹ thuật,
09TQD11

48 3109144547 Lê Thị ánh Nguyệt Nữ 0 112 Không
Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Vẽ kỹ thuật,Giáo dục pháp 

luật,Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản lý điện và cấp thoá...
09TQD11
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49 3109003738 Võ Chí Nhiên Nữ 0 112 Không
Cơ sở điều tra xã hội học,CAD 2,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật đô thị,CAD 1,Ngữ văn,Anh văn căn bản 1,Vẽ kỹ thuật,
09TQD11

50 3109004556 Phạm Tấn Phát Nam 0 112 Không
Quy trình quản lý môi trường và chất thải,Đồ án kiến trúc,Cơ sở điều tra xã hội 

học,CAD 2,Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng,Vật lý,Cơ sở ...
09TQD11

51 3109116345 Chế Hoàng Phi Nam 0 112 Không
Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Vật lý,Trắc địa đại cương,Lịch 

sử,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Giáo dục chính trị,Quy ...
09TQD11

52 3109144536 Lê Thị Mỹ Phương Nữ 0 112 Không
Đồ án kiến trúc,Thực tập điều tra xã hội học,Ngữ văn,Anh văn căn bản 1,Thực tập tốt 

nghiệp,CAD 2,Anh văn căn bản 2,CAD 1,Tin học văn phòng - Thực hành...
09TQD11

53 3109005167 Thới Thanh Phương Nam 0 112 Không
Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,CAD 2,Kết cấu bê tông cốt thép 

C,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thu...
09TQD11

54 3109006349 Nguyễn Minh Quang Nam 0 112 Không Ngữ văn,Lịch sử,Anh văn căn bản 1,Đồ án kiến trúc, 09TQD11

55 3109009265 Trần Thị Ngọc Quyên Nữ 0 112 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Đồ án kiến trúc,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Anh văn căn bản 2,CAD 2,Anh văn căn b...
09TQD11

56 3109139280 Nguyễn Tấn Tài Nam 0 112 Không
Hóa học,Vật liệu xây dựng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Anh văn căn bản 2,CAD 1,Vẽ kỹ 

thuật,CAD 2,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng k...
09TQD11

57 3109116349 Huỳnh Minh Tánh Nam 0 112 Không
Quy trình quản lý đô thị và quản lý xây dựng, Quy trình quản lý giao thông vận tải, quản 

lý điện và cấp thoát nước đô thị, Quy trình quản lý môi trườn...
09TQD11

58 3109011410 Hồ Thị Thanh Thảo Nữ 0 112 Không
Quy trình quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Hóa học,Thực tập điều tra xã hội 

học,Cơ học ứng dụng,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và t...
09TQD11

59 3109011821 Đỗ Hoàn Thiện Nam 0 112 Không
CAD 1,Hóa học,Kinh tế xây dựng và phát triển đô thị,Vật lý,Cơ sở kiến trúc dân dụng 

và công nghiệp,CAD 2,Thực tập tốt nghiệp,Lịch sử,Vật liệu xây ...
09TQD11

60 3109144574 Nguyễn Hoàng Thống Nam 0 112 Không
Đồ án kiến trúc,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

09TQD1160 3109144574 Nguyễn Hoàng Thống Nam 0 112 Không
Đồ án kiến trúc,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị,Anh văn căn bản 2,
09TQD11

61 3109005386 Lê Hồng Tính Nam 0 112 Không
Cơ học ứng dụng,Cơ sở quy hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô 

thị,Ngữ văn,Hóa học,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật t...
09TQD11

62 3109005735 Lê Minh Toàn Nam 0 112 Không
Thực tập tốt nghiệp,Quy trình quản lý các dịch vụ dân sinh và trật tự đô thị,Cơ sở quy 

hoạch san nền tiêu thủy và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị,Quy...
09TQD11

63 3109003980 Trương Thị Lệ Trinh Nữ 0 112 Không Toán,CAD 2,Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Đồ án kiến trúc, 09TQD11

64 3109011637 Nguyễn Văn Trung Nam 0 112 Không
Khát quát nhiệm vụ và quyền hạn các cấp chính quyền trong quản lý đô thị,Quy trình 

quản lý bất động sản, đất đai, nhà ở đô thị,Đồ án kiến trúc,Quy phạ...
09TQD11

65 3109010096 Nguyễn Hải Âu Nam 0 92 Không
Dự toán công trình - Bài tập lớn,Dự toán công trình,Tổ chức thi công và an toàn lao 

động,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đồ án kiến trúc,Anh văn ...
09TXD01

66 3109010833 Văn Công Đạt Nam 0 92 Không
Kỹ thuật điện công trình,Đồ án thi công,CAD 2,Tin học văn phòng - Thực hành,Tổ chức 

thi công và an toàn lao động,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm...
09TXD01

67 3109007850 Nguyễn Thanh Di Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Dự toán công trình,Giáo dục pháp luật,Địa cơ,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ 

thuật điện công trình,Cấp thoát nước công trình,Tổ chức thi công...
09TXD01

68 3109009021 Lê Văn Điện Nam 0 92 Không Trắc địa đại cương, 09TXD01

69 3109007503 Nguyễn Minh Điệp Nam 0 92 Không
Vẽ kỹ thuật,Kết cấu bê tông cốt thép C,Cấp thoát nước công trình,Đồ án thi công,Dự 

toán công trình - Bài tập lớn,Tổ chức thi công và an toàn lao độ...
09TXD01

70 3109009063 Lê Văn Đức Nam 0 92 Không
Thực tập tốt nghiệp,Đồ án thi công,Giáo dục chính trị,Kỹ thuật thi công và máy xây 

dựng,CAD 2,Anh văn căn bản 2,Trắc địa đại cương,Giáo dục pháp luật,...
09TXD01

71 3109006795 Châu Văn Hoàng Hải Nam 0 92 Không Thực tập tốt nghiệp,Trắc địa đại cương,Đồ án kiến trúc,Giáo dục pháp luật, 09TXD01

72 3109010254 Nguyễn Thanh Hải Nam 0 92 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Đồ án kiến trúc,Anh văn căn bản 2,Tin học văn 

phòng - Thực hành,
09TXD01

73 3109004370 Võ Thanh Hào Nam 0 92 Không
Thực tập công trường,Giáo dục chính trị,Kỹ thuật điện công trình,Giáo dục pháp 

09TXD0173 3109004370 Võ Thanh Hào Nam 0 92 Không
Thực tập công trường,Giáo dục chính trị,Kỹ thuật điện công trình,Giáo dục pháp 

luật,Kết cấu bê tông cốt thép C,Địa cơ,Kết cấu thép C,Dự toán công trìn...
09TXD01

74 3109005726 Nguyễn Văn Hiệu Nam 0 92 Không
CAD 1,CAD 2,Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1,Dự toán công trình,Thực tập tốt 

nghiệp,
09TXD01
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75 3109001652 Trần Đại Hồng Nam 0 92 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Kết cấu 

bê tông cốt thép C,CAD 2,Vẽ kỹ thuật,Giáo dục chính trị,Cấp thoát nư...
09TXD01

76 3109006390 Lê Hùng Nam 0 92 Không
Dự toán công trình - Bài tập lớn,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Dự toán công 

trình,Đồ án kiến trúc,
09TXD01

77 3109007074 Phạm Nhựt Hưng Nam 0 92 Không Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Thực tập tốt nghiệp, 09TXD01

78 3109009666 Đổng Văn Huyến Nam 0 92 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Trắc địa 

đại cương,CAD 1,Anh văn căn bản 1,Cơ học ứng dụng,Địa cơ,Cấp thoát n...
09TXD01

79 3109006012 Đoàn Nhựt Khoa Nam 0 92 Không Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Dự toán công trình, 09TXD01

80 3109004495 Phạm Nhật Ký Nam 0 92 Không Giáo dục chính trị, 09TXD01

81 3109005713 Lại Thế Linh Nam 0 92 Không
Giáo dục chính trị,Dự toán công trình,Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Thực tập 

tốt nghiệp,Vật liệu xây dựng C,Vẽ kỹ thuật,
09TXD01

82 3109010082 Ngô Thị Kim Loan Nữ 0 92 Không
Địa cơ,Thực tập công trường,Cấp thoát nước công trình,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án thi 

công,Đồ án kiến trúc,Trắc địa đại cương,Kỹ thuật thi công và máy x...
09TXD01

83 3109010273 Võ Đức Minh Nam 0 92 Không
Vật liệu xây dựng C,Đồ án kiến trúc,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kết cấu thép 

C,Anh văn căn bản 2,Tin học văn phòng - Thực hành,Cơ học ứng ...
09TXD01

84 3109002630 Nguyễn Mỹ Nam 0 92 Không
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Đồ án kiến trúc,Đồ án thi công,Thực tập tốt 

nghiệp,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Giáo dục pháp luật,Anh văn c...
09TXD01

85 3109001782 Nguyễn Quang Ngọc Nam 0 92 Không
Trắc địa đại cương,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đồ án thi công,Anh văn căn bản 

2,Kết cấu thép C,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Vẽ kỹ thu...
09TXD01

86 3109008247 Phạm Văn Ngói Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Anh văn căn bản 1, Tin học văn 

09TXD0186 3109008247 Phạm Văn Ngói Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Anh văn căn bản 1, Tin học văn 

phòng - Thực hành, Trắc địa đại cương, Dự toán công trình,Địa cơ,Đồ ...
09TXD01

87 3109010796 Hàng Cống Ninh Nam 0 92 Không
Anh văn căn bản 1,Kết cấu bê tông cốt thép C,Tổ chức thi công và an toàn lao 

động,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ thuật điện công trình,Đồ án thi công,Cơ sở...
09TXD01

88 3109007340 Dương Minh Phước Nam 0 92 Không
Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Quy phạm và tiêu chuẩn xây 

dựng, Đồ án kiến trúc, Thực tập công trường, Địa cơ, Đồ án thi công, G...
09TXD01

89 3109008963 Lê Trung Phương Nam 0 92 Không
Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án thi công,Cơ sở kiến trúc 

dân dụng và công nghiệp,Dự toán công trình,Tổ chức thi công và an...
09TXD01

90 3109006281 Khổng Vũ Quốc Sơn Nam 0 92 Không Thực tập tốt nghiệp,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Cấp thoát nước công trình, 09TXD01

91 3109010296 Lê Phúc Tâm Nam 0 92 Không
Giáo dục chính trị, Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Đồ án kiến trúc, Thực tập công 

trường, Địa cơ, Đồ án thi công, Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bả...
09TXD01

92 3109006882 Phạm Văn Tâm Nam 0 92 Không Thực tập tốt nghiệp,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, 09TXD01

93 3109009111 Bùi Văn Thắng Nam 0 92 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,CAD 1,Tin học văn phòng - Thực hành,Kết 

cấu bê tông cốt thép C,Kết cấu thép C,Thực tập tốt nghiệp,
09TXD01

94 3109005559 Lê Minh Thắng Nam 0 92 Không
Anh văn căn bản 2,Kỹ thuật điện công trình,Dự toán công trình,Địa cơ,CAD 1,Dự toán 

công trình - Bài tập lớn,Giáo dục chính trị,Quy phạm và tiêu chuẩn ...
09TXD01

95 3109006415 Lê Xuân Thắng Nam 0 92 Không
Địa cơ,Cơ học ứng dụng,CAD 1,Vật liệu xây dựng C,Đồ án kiến trúc,Đồ án thi công,Vẽ 

kỹ thuật,Kỹ thuật điện công trình,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,C...
09TXD01

96 3109008213 Trần Nguyễn Hữu Thắng Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công 

nghiệp,Địa cơ,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kỹ thuật thi cô...
09TXD01

97 3109007776 Từ Chí Thắng Nam 0 92 Không
Địa cơ,Vật liệu xây dựng C,Thực tập công trường,Cấp thoát nước công trình,Tổ chức 

thi công và an toàn lao động,Dự toán công trình,Tin học văn phòng...
09TXD01

98 3109009938 Mai Tấn Thiệp Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,Dự toán công trình,Đồ án kiến trúc,Đồ án kết cấu bê tông 

cốt thép dầm sàn,CAD 2,Thực tập tốt nghiệp,Kết cấu bê tông cốt thép...
09TXD01

99 3109007747 Dương Văn Thông Nam 0 92 Không Đồ án thi công,Dự toán công trình,Thực tập tốt nghiệp,Dự toán công trình - Bài tập lớn, 09TXD0199 3109007747 Dương Văn Thông Nam 0 92 Không Đồ án thi công,Dự toán công trình,Thực tập tốt nghiệp,Dự toán công trình - Bài tập lớn, 09TXD01

100 3109005824 Nguyễn Hữu Thuận Nam 0 92 Không
Thực tập công trường,Dự toán công trình,Cơ học ứng dụng,Tổ chức thi công và an 

toàn lao động,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,CAD 2,Cơ sở kiến ...
09TXD01
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101 3109001301 Lại Trung Tín Nam 0 92 Không
Thực tập công trường,Đồ án thi công,Đồ án kiến trúc,CAD 1,Kỹ thuật điện công 

trình,Kết cấu thép C,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Kết cấu bê tông cốt th...
09TXD01

102 3109001621 Nguyễn Thành Trí Nam 0 92 Không Thực tập công trường, 09TXD01

103 3109006871 Trần Văn Tuấn Nam 0 92 Không
Giáo dục pháp luật, Anh văn căn bản 1, Tin học văn phòng - Thực hành, Vật liệu xây 

dựng C, Cơ học ứng dụng, Trắc địa đại cương, Vẽ kỹ thuật, Anh văn c...
09TXD01

104 3109003377 Đào Văn Tươi Nam 0 92 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Kỹ thuật điện công trình,Đồ án kiến trúc,Kỹ thuật thi công và 

máy xây dựng,CAD 1,Đồ án thi công,Thực tập tốt nghiệp,CAD 2,C...
09TXD01

105 3109008752 Kiều Tấn Tướng Nam 0 92 Không Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 2,Dự toán công trình,Anh văn căn bản 1, 09TXD01

106 3109013197 Lê Dũng Chế Nam 0 92 Không
Anh văn căn bản 2,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kiến trúc,Tổ chức 

thi công và an toàn lao động,Đồ án thi công,Địa cơ,CAD 1,CAD 2,Đồ...
09TXD02

107 3109145305 Nguyễn Quốc Công Nam 0 92 Không
Cơ học ứng dụng,Kỹ thuật điện công trình,Giáo dục chính trị,Đồ án thi công,Địa 

cơ,Thực tập tốt nghiệp,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Trắc địa đại cư...
09TXD02

108 3109012718 Trần Mạnh Cường Nam 0 92 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Cấp thoát nước 

công trình,Đồ án kiến trúc,Tin học văn phòng - Thực hành,Kỹ thuật đi...
09TXD02

109 3109012091 Võ Văn Điền Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Kỹ thuật điện công trình,Kết 

cấu bê tông cốt thép C,Kết cấu thép C,CAD 2,Tổ chức thi công...
09TXD02

110 3109010525 Lê Trần Minh Đức Nam 0 92 Không
Địa cơ,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Vẽ kỹ thuật,Tổ chức thi công và an toàn lao 

động,CAD 2,Giáo dục chính trị,Cơ học ứng dụng,Kỹ thuật điện công...
09TXD02

111 3109013565 Nguyễn Đức Duy Nữ 0 92 Không Dự toán công trình,Tổ chức thi công và an toàn lao động, 09TXD02

112 3109014161 Lê Phước Giang Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,Thực tập công trường,Dự toán công trình,Đồ án thi 

09TXD02112 3109014161 Lê Phước Giang Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,Thực tập công trường,Dự toán công trình,Đồ án thi 

công,CAD 2,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Tổ chức thi công và an toàn...
09TXD02

113 3109011161 Lê Văn Hiếu Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Dự toán công trình,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Cấp thoát 

nước công trình,CAD 1,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Dự toán c...
09TXD02

114 3109013812 Nguyễn Văn Hoàng Nam 0 92 Không
Dự toán công trình - Bài tập lớn,Dự toán công trình,Vật liệu xây dựng C,CAD 2,Kỹ 

thuật điện công trình,Kết cấu bê tông cốt thép C,Giáo dục thể chất - ...
09TXD02

115 3109010920 Nguyễn Viết Hoàng Nam 0 92 Không Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 09TXD02

116 3109007828 Bùi Minh Hưng Nam 0 92 Không Tổ chức thi công và an toàn lao động, 09TXD02

117 3109145944 Nguyễn Khắc Huy Nam 0 92 Không
Địa cơ,Thực tập tốt nghiệp,CAD 1,Vật liệu xây dựng C,Cơ học ứng dụng,Kết cấu thép 

C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Tổ chức thi công và an toàn l...
09TXD02

118 3109011353 Phan Huy Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Giáo dục 

quốc phòng - Trung cấp,
09TXD02

119 3109014167 Nguyễn Hồng Khoa Nam 0 92 Không Giáo dục chính trị, 09TXD02

120 3109008614 Võ Đông Khoa Nam 0 92 Không
Kỹ thuật điện công trình,Cấp thoát nước công trình,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 

2,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,
09TXD02

121 3109009040 Nguyễn Văn Lượm Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Đồ án thi công,Địa cơ,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Dự toán 

công trình,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Anh văn căn b...
09TXD02

122 3109005657 Phan Xuân Lý Nam 0 92 Không
CAD 2,Cấp thoát nước công trình,CAD 1,Kết cấu thép C,Tổ chức thi công và an toàn 

lao động,Anh văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Thực tập công trường...
09TXD02

123 3108102214 Nguyễn Nhật Min Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Đồ án thi công,Thực 

tập tốt nghiệp,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Kỹ thuật điện công...
09TXD02

124 3109014141 Ngô Nhật Minh Nam 0 92 Không
Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Thực tập 

công trường,Đồ án thi công,Anh văn căn bản 1,Kỹ thuật thi công và máy...
09TXD02

125 3109145388 Đỗ Văn Nam Nam 0 92 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kiến trúc,Dự toán công trình,Anh văn 

09TXD02125 3109145388 Đỗ Văn Nam Nam 0 92 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kiến trúc,Dự toán công trình,Anh văn 

căn bản 2,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Trắc địa đại cươn...
09TXD02

126 3109013510 Nguyễn Trọng Nguyên Nam 0 92 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Cơ học ứng dụng,Giáo dục pháp luật,Vẽ kỹ 

thuật,Thực tập công trường,Đồ án kiến trúc,Địa cơ,Đồ án kết cấu bê tô...
09TXD02
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127 3109011640 Phan Lương Nguyên Nam 0 92 Không
Đồ án thi công,Cấp thoát nước công trình,CAD 1,Anh văn căn bản 2,Vẽ kỹ thuật,Kỹ 

thuật điện công trình,Dự toán công trình,Đồ án kiến trúc,Giáo dục chín...
09TXD02

128 3109013900 Bùi Trọng Nguyễn Nam 0 92 Không
CAD 2,Đồ án kiến trúc,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Cơ học ứng dụng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Thực tập công trường,...
09TXD02

129 3109014070 Đặng Duy Nhật Nam 0 92 Không
Đồ án kiến trúc,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Giáo dục chính trị,Giáo dục quốc 

phòng - Trung cấp,Thực tập tốt nghiệp,Dự toán công trình,Thực...
09TXD02

130 3109013909 Phạm Văn Ninh Nam 0 92 5.9 Trung bình Có 09TXD02

131 3109012657 Lương Xuân Phúc Nam 0 92 Không Đồ án kiến trúc,Giáo dục chính trị, 09TXD02

132 3109014720 Trần Thanh Tài Nam 0 92 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 09TXD02

133 3109014022 Nguyễn Minh Thanh Nam 0 92 Không
Tin học văn phòng - Thực hành,Kỹ thuật điện công trình,Anh văn căn bản 2,CAD 2,Kết 

cấu thép C,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Giáo dục pháp luật,Giáo ...
09TXD02

134 3109013291 Trần Minh Thanh Nam 0 92 Không
Vật liệu xây dựng C,Đồ án kiến trúc,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Dự toán công 

trình - Bài tập lớn,Giáo dục chính trị,Trắc địa đại cương,Dự toán côn...
09TXD02

135 3109010335 Lại Viết Thành Nam 0 92 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Cơ học ứng dụng,Trắc địa đại cương,Tin học văn 

phòng - Thực hành,Giáo dục chính trị,Anh văn căn bản 1,
09TXD02

136 3109011630 Nguyễn Văn Thoại Nam 0 92 Không
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Giáo dục chính trị,Vật liệu xây dựng C,Thực 

tập tốt nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Kết cấu thép C,CAD 1,Đ...
09TXD02

137 3109010862 Nguyễn Sơn Thời Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, 

Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Đồ án kiến trúc, Thực tập công tr...
09TXD02

138 3109014684 Phạm Thành Thông Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Địa cơ,Tổ chức thi 

09TXD02138 3109014684 Phạm Thành Thông Nam 0 92 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Địa cơ,Tổ chức thi 

công và an toàn lao động,Dự toán công trình,Cơ sở kiến trúc dân ...
09TXD02

139 3109010913 Trần Minh Thuận Nam 0 92 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Đồ án 

kiến trúc,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Cơ học ứng dụng,Cơ sở...
09TXD02

140 3109012132 Trần Thành Tín Nam 0 92 Không
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Dự toán công trình,Kết cấu thép C,Đồ án kiến 

trúc,Giáo dục chính trị,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Tin học v...
09TXD02

141 3109012648 Nguyễn Chí Trung Nam 0 92 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Đồ án kiến trúc,Anh văn căn bản 2,Giáo dục 

quốc phòng - Trung cấp,Cơ học ứng dụng,Vẽ kỹ thuật,Giáo dục thể chấ...
09TXD02

142 3109011377 Phạm Thanh Tuấn Nam 0 92 Không
Cấp thoát nước công trình,CAD 2,Đồ án kiến trúc,Thực tập công trường,CAD 1,Vật liệu 

xây dựng C,Kết cấu thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Dự toá...
09TXD02

143 3109012900 Bùi Công Uý Nam 0 92 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, 09TXD02

144 3109010899 Đào Thanh Việt Nam 0 92 Không
Địa cơ,Cơ học ứng dụng,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật liệu xây dựng C,Quy 

phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Vẽ kỹ thuật,Giáo dục pháp luật,Thực tập công ...
09TXD02

145 3109004777 Phạm Văn Bình Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Anh văn căn 

bản 2,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Dự toán công trình,Giáo d...
09TXD11

146 3109144451 Nguyễn Thế Chẩn Nam 0 106 Không
Kỹ thuật điện công trình,Vật lý,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Ngữ văn,Địa cơ,Dự 

toán công trình - Bài tập lớn,Toán,Tổ chức thi công và an toàn...
09TXD11

147 3109144328 Lê Mạnh Cường Nam 0 106 Không
Dự toán công trình,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Kết cấu thép C,Kỹ thuật điện 

công trình,CAD 2,Kết cấu bê tông cốt thép C,Dự toán công trình - Bài t...
09TXD11

148 3109007301 Đặng Võ Đài Nam 0 106 Không Thực tập tốt nghiệp,Hóa học,Đồ án kiến trúc, 09TXD11

149 3109003727 Trần Trung Dân Nam 0 106 Không
Trắc địa đại cương,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ sở kiến trúc dân dụng 

và công nghiệp,Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Giáo dục pháp luật,Anh ...
09TXD11

150 3109144322 Lê Viên Đăng Nam 0 106 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Vật lý,Tin học văn phòng - Thực hành,Anh 

văn căn bản 1,
09TXD11

151 3109004279 Lê Phước Đạt Nam 475000 106 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Hóa học,Cấp thoát nước công trình,Thực 

09TXD11151 3109004279 Lê Phước Đạt Nam 475000 106 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp, Hóa học,Cấp thoát nước công trình,Thực 

tập tốt nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 1,
09TXD11

152 3109004428 Nguyễn Đặng Quốc Đạt Nam 0 106 Không
Thực tập tốt nghiệp,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kiến trúc,Tổ chức 

thi công và an toàn lao động,Dự toán công trình,Kết cấu thép C,...
09TXD11
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153 3109005280 Nguyễn Ngọc Đạt Nam 0 106 Không
Vẽ kỹ thuật,Kết cấu thép C,Hóa học,Cơ học ứng dụng,CAD 1,Anh văn căn bản 1,Cơ 

sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kiến trúc,Toán,Dự toán công ...
09TXD11

154 3109005470 Nguyễn Quang Định Nam 0 106 Không
Trắc địa đại cương,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Quy phạm và tiêu chuẩn 

xây dựng,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,CAD 2,Kết cấu bê tôn...
09TXD11

155 3109144343 Nguyễn Thế Dũng Nam 0 106 Không Thực tập tốt nghiệp, 09TXD11

156 3109116404 Nguyễn Văn Hải Nam 0 106 Không
CAD 2,Kết cấu thép C,Thực tập tốt nghiệp,Kết cấu bê tông cốt thép C,Giáo dục pháp 

luật,Vật lý,Trắc địa đại cương,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đ...
09TXD11

157 3109004153 Trần Sơn Hải Nam 440000 106 Không Dự toán công trình,Vật lý,Anh văn căn bản 2,Tin học văn phòng - Thực hành, 09TXD11

158 3109003830 Phạm Lê Hiếu Nam 0 106 Không
Toán,Anh văn căn bản 1,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Ngữ văn,Kết cấu 

thép C,Đồ án kiến trúc,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Vật liệu...
09TXD11

159 3109004427 Đoàn Giang Hồ Nam 0 106 Không
Toán,Cấp thoát nước công trình,Anh văn căn bản 1,Trắc địa đại cương,Vẽ kỹ thuật,Vật 

lý,Vật liệu xây dựng C,CAD 2,Tổ chức thi công và an toàn lao...
09TXD11

160 3109005687 Phan Hoàng Nam 440000 106 Không Trắc địa đại cương,Đồ án kiến trúc,Anh văn căn bản 2, 09TXD11

161 3109005458 Đổng Nguyễn Tấn Hùng Nam 0 106 Không
Vật lý,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ 

sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,CAD 2,Anh văn căn bản 1,Thực...
09TXD11

162 3109006251 Phan Thanh Hùng Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Hóa học,Dự toán công trình,Thực tập tốt 

nghiệp,Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1,Ngữ văn,
09TXD11

163 3109005278 Trần Văn Huy Nam 0 106 Không
Đồ án thi công,Hóa học,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kết cấu thép C,Toán,Đồ 

án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Vật lý,Đồ án kiến trúc,Cơ...
09TXD11

164 3109144316 Phan Tuấn Khanh Nam 0 106 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

09TXD11164 3109144316 Phan Tuấn Khanh Nam 0 106 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị, 

Đồ án kiến trúc, Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng, Thực tập công tr...
09TXD11

165 3109004412 Đinh Hữu Khoa Nam 0 106 Không
Vật lý,Dự toán công trình,Đồ án kiến trúc,Kết cấu thép C,Vật liệu xây dựng C,Trắc địa 

đại cương,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kỹ thuật thi...
09TXD11

166 3109144525 Nguyễn Đăng Khoa Nam 220000 106 Không
Kết cấu thép C,Cơ học ứng dụng,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Cấp thoát 

nước công trình,CAD 1,Vật liệu xây dựng C,Hóa học,Đồ án kết cấu bê tô...
09TXD11

167 3109005208 Hứa Minh Kịnh Nam 440000 106 Không Kết cấu thép C,Cấp thoát nước công trình,Anh văn căn bản 2,Hóa học, 09TXD11

168 3109006196 Nguyễn Thanh Lâm Nam 0 106 Không
Vật lý,Ngữ văn,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Tổ chức thi công và an toàn lao 

động,Cấp thoát nước công trình,CAD 2,Toán,Quy phạm và tiêu chuẩn...
09TXD11

169 3109004628 Trần Thới Xuân Lộc Nam 0 106 Không
Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Kết cấu bê tông cốt thép C,Cơ học ứng 
dụng,Anh văn căn bản 1,CAD 1,Trắc địa đại cương,Quy phạm và tiêu chuẩn x...

09TXD11

170 3109006289 Lê Trần Luân Nam 0 106 Không
Kỹ thuật điện công trình,Giáo dục chính trị,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Kết cấu 

bê tông cốt thép C,Kết cấu thép C,Địa cơ,Kỹ thuật thi công và máy ...
09TXD11

171 3109004998 Võ Phước Mẫn Nam 0 106 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Thực tập tốt nghiệp,Vật liệu xây dựng C,Cơ học ứng 
dụng,Tin học văn phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Anh văn căn bản 2,Đ...

09TXD11

172 3109144488 Ngô Viết Minh Nam 0 106 Không
Đồ án thi công,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Hóa 

học,Vật lý,Anh văn căn bản 2,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Thực tập...
09TXD11

173 3109004026 Võ Hoài Nam Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án kiến trúc,Hóa học,Địa 

lý,Trắc địa đại cương,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Đồ án thi c...
09TXD11

174 3109003550 Đinh Khánh Ngọc Nữ 0 106 Không Toán,Cấp thoát nước công trình,Hóa học, 09TXD11

175 3109005353 Đàng Minh Pháp Nam 0 106 Không
Trắc địa đại cương,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Thực tập công trường,Vật 

lý,Ngữ văn,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Vật liệu xây dựng C,Đ...
09TXD11

176 3109003996 Trần Minh Phụng Nam 0 106 Không Trắc địa đại cương,CAD 2,Cấp thoát nước công trình, 09TXD11

177 3109116443 Lý Hoàng Phước Nam 0 106 Không
Kết cấu thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Dự toán 

09TXD11177 3109116443 Lý Hoàng Phước Nam 0 106 Không
Kết cấu thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Dự toán 

công trình,Đồ án thi công,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Kỹ thuật...
09TXD11

178 3109116392 Lê Minh Quân Nam 0 106 Không
CAD 2,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Đồ án kiến trúc,Hóa học,Dự toán công trình,Cơ 

học ứng dụng,Thực tập tốt nghiệp,Kết cấu thép C,CAD 1,Anh văn căn...
09TXD11
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179 3109144324 Hồ Thanh Sang Nam 0 106 Không Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn, 09TXD11

180 3109003704 Tài Đại Hoàng Sơn Nam 0 106 Không
Dự toán công trình,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Hóa học,Địa lý,Đồ án kiến 

trúc,Anh văn căn bản 1,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,CAD 1,...
09TXD11

181 3109004354 Bùi Trí Tài Nam 0 106 Không
Vật lý,Dự toán công trình,Toán,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án thi 

công,Giáo dục chính trị,Thực tập công trường,Vẽ kỹ thuật,CAD 2,Kỹ ...
09TXD11

182 3109004045 Lê Trung Tài Nam 0 106 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Tổ chức thi công và an 

toàn lao động,Vẽ kỹ thuật,Địa lý,Đồ án kết cấu bê tông cốt thé...
09TXD11

183 3109116403 Phạm Văn Thảo Nam 0 106 Không
Đồ án kiến trúc,Giáo dục chính trị,Dự toán công trình,Dự toán công trình - Bài tập 

lớn,Vật lý,Tin học văn phòng - Thực hành,Vẽ kỹ thuật,
09TXD11

184 3109144571 Hồ Bảo Thịnh Nam 0 106 6.1
Trung 

bình khá
Có 09TXD11

185 3109144579 Lương Hồng Thịnh Nam 0 106 Không
Địa cơ,Thực tập tốt nghiệp,Kết cấu thép C,Đồ án thi công,CAD 2,Địa lý,Giáo dục pháp 

luật,Dự toán công trình,Cơ học ứng dụng,CAD 1,Vật lý,Vẽ kỹ thu...
09TXD11

186 3109005510 Quãng Bá Thông Nam 0 106 Không
Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Cấp thoát nước công trình,Đồ án kết cấu bê tông 

cốt thép dầm sàn,Đồ án thi công,Ngữ văn,Địa lý,Giáo dục chính trị,Vâ...
09TXD11

187 3109003838 Nguyễn Ngọc Thuận Nam 0 106 Không
Thực tập công trường,Anh văn căn bản 1,Cơ học ứng dụng,Dự toán công trình - Bài 

tập lớn,Vật lý,Vẽ kỹ thuật,Địa cơ,Hóa học,Đồ án thi công,Địa lý,Đồ...
09TXD11

188 3109003771 Huỳnh Vỵ Duy Thủy Nam 0 106 Không
Cấp thoát nước công trình,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Tin học văn phòng - 

Thực hành,Kết cấu bê tông cốt thép C,Anh văn căn bản 2,Vẽ kỹ thu...
09TXD11

189 3109144487 Ngô Như Tiên Nam 0 106 Không
Hóa học,Đồ án kiến trúc,Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Địa cơ,Vẽ 

kỹ thuật,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Dự toán công trìn...
09TXD11

190 3109006502 Trà Xuân Thảo Tín Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Tin học văn phòng - Thực hành,Kết cấu thép C,Hóa học,Đồ án kết 

09TXD11190 3109006502 Trà Xuân Thảo Tín Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Tin học văn phòng - Thực hành,Kết cấu thép C,Hóa học,Đồ án kết 

cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Cấp thoát nước công trình,Địa lý,Kết...
09TXD11

191 3109004330 Vạn Văn Tốppy Nam 0 106 Không
Dự toán công trình - Bài tập lớn,Địa cơ,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Tin học 

văn phòng - Thực hành,Vật lý,Giáo dục pháp luật,Đồ án thi cô...
09TXD11

192 3109005897 Nguyễn Gia Triệu Nam 0 106 Không
Tin học văn phòng - Thực hành,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ thuật điện công trình,Trắc địa 

đại cương,Vật lý,Đồ án thi công,Kết cấu bê tông cốt thép C,Cơ sở...
09TXD11

193 3109003832 Nguyễn Bảo Trung Nam 0 106 Không
Vật lý,Kết cấu thép C,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Anh văn căn bản 2,Ngữ 

văn,Đồ án thi công,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Giáo d...
09TXD11

194 3109003680 Nguyễn Ngọc Tuấn Nam 0 106 Không
Tin học văn phòng - Thực hành,Địa lý,CAD 1,Vật lý,Kỹ thuật thi công và máy xây 

dựng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Cấp thoát nước công trình,Đồ án kết...
09TXD11

195 3109004088 Võ Văn Tuấn Nam 0 106 Không
Kết cấu thép C,Kỹ thuật điện công trình,Đồ án kiến trúc,CAD 1,Đồ án thi công,Tổ chức 

thi công và an toàn lao động,Anh văn căn bản 1,Tin học văn phò...
09TXD11

196 3109144597 Nguyễn Thanh Tùng Nam 0 106 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Dự toán công trình - Bài 

tập lớn,Tin học văn phòng - Thực hành,Anh văn căn bản 1,Ngữ văn,...
09TXD11

197 3109003760 Vạn Ngọc Vươn Nam 0 106 Không
CAD 1,Vật lý,Đồ án kiến trúc,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Kết cấu thép C,CAD 

2,Cấp thoát nước công trình,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,...
09TXD11

198 3109004916 Đạo Minh Xuân Nam 880000 106 Không
Đồ án kiến trúc,Thực tập tốt nghiệp,Kết cấu bê tông cốt thép C,Anh văn căn bản 1,Anh 

văn căn bản 2,Tổ chức thi công và an toàn lao động,
09TXD11

199 3109006107 Huỳnh Duy Bình Nam 0 106 Không
Địa lý,Đồ án kiến trúc,Anh văn căn bản 2,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Ngữ 

văn,Lịch sử,
09TXD12

200 3109011824 Nguyễn Chiến Nam 0 106 Không
Đồ án kiến trúc,Kết cấu thép C,Dự toán công trình,Anh văn căn bản 2,Đồ án kết cấu bê 

tông cốt thép dầm sàn,Cơ học ứng dụng,Kết cấu bê tông cốt thép C,...
09TXD12

201 3109006807 Lê Quốc Đạt Nam 0 106 Không
Hóa học,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công 

nghiệp,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Kết cấu bê tông cốt thép C,Vậ...
09TXD12

202 3109013383 Trần Quốc Đạt Nam 0 106 Không Ngữ văn,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Vật lý, 09TXD12

203 3109005743 Trần Thanh Dinh Nam 0 106 Không Dự toán công trình,Anh văn căn bản 2,Cơ học ứng dụng, 09TXD12203 3109005743 Trần Thanh Dinh Nam 0 106 Không Dự toán công trình,Anh văn căn bản 2,Cơ học ứng dụng, 09TXD12

204 3109004054 Nguyễn Văn Đức Nam 0 106 Không
Dự toán công trình - Bài tập lớn,CAD 1,Vẽ kỹ thuật,Tin học văn phòng - Thực hành,Kết 

cấu thép C,Thực tập công trường,Lịch sử,Vật liệu xây dựng C,Kết...
09TXD12
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205 3109011980 Phan Minh Dũng Nam 0 106 Không
Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Dự toán công trình,Ngữ văn,Cơ sở kiến trúc 

dân dụng và công nghiệp,Trắc địa đại cương,Quy phạm và tiêu chuẩn xâ...
09TXD12

206 3109013863 Trần Nguyễn Trí Dũng Nam 0 106 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Anh văn căn bản 2,Lịch sử,Giáo dục thể chất - 

Trung cấp,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Vẽ kỹ thuật,...
09TXD12

207 3109006018 Nguyễn Thanh Duy Nam 0 106 Không
Lịch sử,Kết cấu thép C,CAD 1,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Đồ án kiến 

trúc,Anh văn căn bản 2,Thực tập công trường,Toán,Đồ án kết cấu bê t...
09TXD12

208 3109005608 Phạm Ngọc Duy Nam 0 106 Không
Địa cơ,Đồ án kiến trúc,Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án thi công,CAD 2,Đồ án kết cấu 

bê tông cốt thép dầm sàn,Kỹ thuật điện công trình,Hóa học,Lịch...
09TXD12

209 3109008080 Nguyễn Hữu Hân Nam 0 106 Không
Vật lý,Kết cấu thép C,Hóa học,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Cấp thoát nước công 

trình,Giáo dục chính trị,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Tin học v...
09TXD12

210 3109012797 Nguyễn Trung Hiệp Nam 0 106 Không
Giáo dục chính trị,Kết cấu thép C,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Hóa học,Địa cơ,Lịch 

sử,Địa lý,Thực tập công trường,Kỹ thuật điện công trình,Tin họ...
09TXD12

211 3109011598 Nguyễn Văn Hòa Nam 0 106 Không Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Anh văn căn bản 2, 09TXD12

212 3109013955 Võ Minh Hoàng Nam 0 106 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Địa cơ,Cấp thoát 

nước công trình,Đồ án thi công,Ngữ văn,Tin học văn phòng - T...
09TXD12

213 3109011852 Lý Văn Hơn Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Cơ học ứng dụng,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Giáo dục thể 

chất - Trung cấp,Hóa học,Ngữ văn,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án kiến trúc,...
09TXD12

214 3109013526 Lê Minh Huy Nam 0 106 Không
Kết cấu bê tông cốt thép C,Đồ án kiến trúc,Tin học văn phòng - Thực hành,Dự toán 

công trình,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ học ứng dụng,Kết...
09TXD12

215 3109009565 Trần Vũ Huy Nam 0 106 Không
Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Kết cấu thép C,Đồ án thi công,Thực tập công 
trường,Dự toán công trình,Đồ án kiến trúc,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công...

09TXD12

216 3109009880 Nguyễn Duy Lâm Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Hóa học,Toán,Vật lý,Ngữ văn,Giáo dục chính trị,CAD 1,Giáo dục 

09TXD12216 3109009880 Nguyễn Duy Lâm Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Hóa học,Toán,Vật lý,Ngữ văn,Giáo dục chính trị,CAD 1,Giáo dục 

quốc phòng - Trung cấp,Dự toán công trình,Giáo dục pháp luật,Lịc...
09TXD12

217 3109010805 Trần Nguyên Lượng Nam 0 106 Không
Đồ án thi công,Thực tập tốt nghiệp,CAD 1,Trắc địa đại cương,Giáo dục thể chất - 

Trung cấp,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Dự toán công trình,Cơ học ...
09TXD12

218 3109007731 Nguyễn Văn Minh Nam 0 106 Không
Hóa học,Toán,Thực tập tốt nghiệp,Cơ học ứng dụng,Anh văn căn bản 1,Địa lý,Vật 

lý,Lịch sử,Ngữ văn,Anh văn căn bản 2,Giáo dục chính trị,Tổ chức...
09TXD12

219 3109012653 Nguyễn Hữu Nghĩa Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Cơ học ứng dụng,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Anh văn căn bản 1,
09TXD12

220 3109012152 Lê Hoài Phong Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Địa 

cơ,Trắc địa đại cương,Thực tập công trường,Giáo dục chính trị,Vật lý,Th...
09TXD12

221 3109005560 Huỳnh Văn Phú Nam 0 106 Không
Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Giáo dục chính trị,Kỹ thuật điện công trình,Anh văn 

căn bản 1,
09TXD12

222 3109007592 Võ Hoàng Phúc Nam 0 106 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Dự toán công trình,Kỹ thuật điện công trình,Cơ 

học ứng dụng,
09TXD12

223 3109014637 Trần Công Quân Nam 0 106 Không
Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Địa lý,Tổ chức thi 

công và an toàn lao động,Đồ án kiến trúc,Vật lý,Vẽ kỹ thuật,...
09TXD12

224 3109014271 Trịnh Nguyễn Duy Quang Nam 0 106 Không
Địa lý,Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kết cấu thép C,Hóa học,Giáo dục quốc 

phòng - Trung cấp,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Kỹ thuật thi ...
09TXD12

225 3109007227 Đoàn Công Quí Nam 0 106 Không
Vật liệu xây dựng C,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Đồ án thi công,Đồ án 

kiến trúc,Hóa học,Vật lý,Thực tập tốt nghiệp,Địa lý,Lịch sử,Kết...
09TXD12

226 3109013540 Hồ Thanh Sang Nam 0 106 Không
Giáo dục chính trị,Kết cấu bê tông cốt thép C,Vẽ kỹ thuật,Đồ án kiến trúc,Thực tập 

công trường,Kết cấu thép C,Ngữ văn,Địa lý,Đồ án thi công,Toán,Li...
09TXD12

227 3109007779 Ngô Xuân Sanh Nam 0 106 Không
Kỹ thuật điện công trình,Thực tập tốt nghiệp,Đồ án thi công,Vật lý,Đồ án kiến trúc,Dự 

toán công trình,CAD 1,Tin học văn phòng - Thực hành,
09TXD12

228 3109011383 Nguyễn Văn Sỹ Nam 0 106 Không
Đồ án kiến trúc,Lịch sử,Dự toán công trình,Thực tập tốt nghiệp,Kỹ thuật thi công và 

máy xây dựng,Dự toán công trình - Bài tập lớn,Địa lý,Vật lý,...
09TXD12

229 3109010944 Dương Thế Thắng Nữ 0 106 Không
Vật lý,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Dự toán công trình,Anh văn căn bản 

09TXD12229 3109010944 Dương Thế Thắng Nữ 0 106 Không
Vật lý,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Dự toán công trình,Anh văn căn bản 

2,Ngữ văn,Địa lý,Đồ án kiến trúc,Hóa học,Tin học văn phòng - Thự...
09TXD12

230 3109011625 Tô Hoàng Thiện Nam 0 106 Không
Đồ án kiến trúc,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Tổ chức thi công và an toàn lao 
động,Kết cấu bê tông cốt thép C,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sà...

09TXD12
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231 3109007778 Lê Kim Tiến Nam 0 106 Không
CAD 1,Cơ học ứng dụng,Kết cấu thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Cơ sở kiến 

trúc dân dụng và công nghiệp,Tin học văn phòng - Thực hành,Vật lý,...
09TXD12

232 3109009714 Phạm Hữu Tín Nam 0 106 Không Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Tin học văn phòng - Thực hành, 09TXD12

233 3109008371 Nguyễn Phỉ Minh Trí Nam 0 106 Không
Anh văn căn bản 2,Đồ án kết cấu bê tông cốt thép dầm sàn,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Thực tập công trường,Cơ học ứng dụng,Dự toán công trình,Trắc đị...
09TXD12

234 3109010896 Nguyễn Hồng Triều Nam 0 106 Không
Đồ án kiến trúc,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Cơ học ứng dụng,Giáo dục chính 

trị,Lịch sử,Anh văn căn bản 1,Trắc địa đại cương,Địa cơ,Dự toán công ...
09TXD12

235 3109006771 Đào Hải Trung Nam 0 106 Không
Lịch sử,Kết cấu thép C,Hóa học,Kết cấu bê tông cốt thép C,Toán,Tổ chức thi công và 

an toàn lao động,Anh văn căn bản 2,Quy phạm và tiêu chuẩn xây...
09TXD12

236 3109008717 Lê Hùng Vương Nam 0 106 Không
Kết cấu thép C,Vật lý,Dự toán công trình,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Địa 

cơ,Hóa học,Lịch sử,Cơ sở kiến trúc dân dụng và công nghiệp,Giáo dục c...
09TXD12

237 3110006525 Hồng Mạnh Cường Nam 220000 89 Không
Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, CAD 2,Cấu tạo kiến trúc,Trắc địa đại cương,Tin 

học văn phòng - Thực hành,Quản lý đất đai và bất động sản,Quy ho...
10TQD01

238 3110007108 Nguyễn Ngọc Lâm Sơ Hải Nam 440000 89 Không 10TQD01

239 3110008655 Đỗ Thị Hảo Nữ 0 89 Không Vẽ kỹ thuật, Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1, 10TQD01

240 3110006228 Lê Phú Hữu Nam 7500000 89 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, C...
10TQD01

241 3110007246 Trần Văn Huynh Nam 0 89 6.7
Trung 

bình khá
Có 10TQD01

242 3110006288 Phan Hữu Lộc Nam 880000 89 Không 10TQD01242 3110006288 Phan Hữu Lộc Nam 880000 89 Không 10TQD01

243 3110006862 Hoàng Xuân Nhu Nữ 0 89 Không Anh văn căn bản 1, 10TQD01

244 3110008210 Lê Minh Phúc Nam 0 89 7.2 Khá Có 10TQD01

245 3110007051 Nguyễn Thanh Sang Nam 7500000 89 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô 

thị, Quản lý xây dựng đô thị, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, C...
10TQD01

246 3110007088 Lê Xuân Thanh Nam 7500000 89 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, G...
10TQD01

247 3110006838 Đỗ Trung Thuận Nam 7500000 89 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, L...
10TQD01

248 3110008152 Phạm Văn Tiến Nam 7500000 89 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Trắc địa đại cương,Đồ án kiến trúc,Quản lý môi trường đô thị...
10TQD01

249 3110008648 Võ Anh Duy Nam 0 109 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Vẽ kỹ thuật, Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ 

công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Ngữ văn,Quy hoạch san nề...
10TQD11

250 3110006917 Nguyễn Đức Hậu Nam 0 109 Không Ngữ văn, 10TQD11

251 3110006591 Lê Mạnh Hổ Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Đồ án 

kiến trúc,Quy phạm và tiêu chuẩn xây dựng,Địa lý,Quy hoạch san...
10TQD11

252 3110006875 Nguyễn Đoàn Trung Kiên Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Đồ án 

kiến trúc,Luật nhà ở và kinh doanh bất động sản,CAD 2,Quản lý đấ...
10TQD11

253 3110006832 Nguyễn Chí Nghĩa Nam 0 109 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô 

thị, Quản lý xây dựng đô thị, Địa lý,CAD 2,Cơ sở điều tra xã hội ...
10TQD11

254 3110001880 Nguyễn Lê Trọng Nhân Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Bản đồ 

- viễn thám,Nguyên lý thiết kế kiến trúc,Quy phạm và tiêu chuẩn...
10TQD11

255 3110006599 Vũ Quốc Phong Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Vật 

10TQD11255 3110006599 Vũ Quốc Phong Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Vật 

lý,Hóa học,Bản đồ - viễn thám,Quy hoạch đô thị,Cơ sở điều tra xã...
10TQD11

256 3110007611 Huỳnh Tấn Phúc Nam 0 109 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô 

thị, Quản lý xây dựng đô thị, Nguyên lý thiết kế kiến trúc,CAD 1,Đồ...
10TQD11
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257 3110007131 Phạm Xuân Quí Nam 0 109 Không Anh văn căn bản 2, 10TQD11

258 3110006355 Phạm Phú Quốc Nam 0 109 Không Ngữ văn, 10TQD11

259 3110007236 Nguyễn Văn Thời Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô thị, Quản lý xây dựng đô thị, Anh 

văn căn bản 2,Giáo dục pháp luật,Đồ án kiến trúc,Quản lý đất đai v...
10TQD11

260 3110006561 Bùi Minh Tiến Nam 0 109 Không
Thực tập tốt nghiệp, Anh văn căn bản 2,CAD 1,Cấu tạo kiến trúc,Toán,Vật lý,Hóa 

học,Ngữ văn,Trắc địa đại cương,Giáo dục chính trị,Luật đất đai,Quản ...
10TQD11

261 3110007554 Ngô Nhựt Tùng Nam 0 109 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Quản lý dịch vụ công cộng đô 

thị, Quản lý xây dựng đô thị, Vẽ kỹ thuật,Vật lý,Giáo dục thể chấ...
10TQD11

262 3110007265 Nguyễn Vĩnh Xuân Nam 0 109 Không 10TQD11

263 3110003359 Phạm Ngọc Anh Nam 2500000 87 Không
Học phí học kỳ 4, Cấp thoát nước công trình,Anh văn căn bản 2,Kỹ thuật điện công 

trình,
10TXD01

264 3110002786 Đoàn Duy Bình Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Anh văn căn bản 1,Kết cấu bê tông cốt thép C,Cấp tho...
10TXD01

265 3110007233 Phan Tấn Bình Nam 0 87 6.1
Trung 

bình khá
Có 10TXD01

266 3110007173 Nguyễn Tuấn Cảnh Nam 605000 87 Không
Giáo dục chính trị, Cấp thoát nước công trình,Nguyên lý thiết kế kiến trúc,Anh văn căn 

bản 2,
10TXD01

267 3110006696 Phạm Văn Chuẩn Nam 605000 87 Không Giáo dục chính trị, 10TXD01

268 3110006285 Cao Xuân Cường Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1, 10TXD01268 3110006285 Cao Xuân Cường Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2,Anh văn căn bản 1, 10TXD01

269 3110007935 Quách Cường Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Kỹ thuật thi 

công và máy xây dựng,Anh văn căn bản 1,Giáo dục chính trị,Th...
10TXD01

270 3110002819 Vũ Văn Đạt Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Kỹ thuật điện công ...
10TXD01

271 3110002260 Phạm Ngọc Duẩn Nam 0 87 5.9 Trung bình Có 10TXD01

272 3110007045 Lê Trương Trường Giang Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Cấp thoát 

nước công trình,Dự toán công trình,Nguyên lý thiết kế kiến trúc...
10TXD01

273 3110007602 Nguyễn Ngọc Hoàng Hải Nam 0 87 5.8 Trung bình Có 10TXD01

274 3110006574 Trần Trung Hiếu Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Dự toán công trình,Cấp thoát nước công trình,Đồ án b...
10TXD01

275 3110006340 Trương Minh Hiếu Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Cơ đất - nền móng,Anh văn 

căn bản 1,Kỹ thuật điện công trình,Tổ chức thi công và an toàn l...
10TXD01

276 3110007301 Nguyễn Trung Hòa Nam 0 87 5.9 Trung bình Có 10TXD01

277 3110007980 Hoàng Ngọc Hoàng Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 1, Giáo dục chính trị, Cấp thoát nước công trình, 10TXD01

278 3110007185 Đỗ Minh Huấn Nam 0 87 6
Trung 

bình khá
Có 10TXD01

279 3110006416 Trần Viết Đăng Huy Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập nghề,Kỹ th...
10TXD01

280 3110007041 Trần Văn Khôi Nam 7500000 87 Không Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục chính trị, Kỹ thuật điện công trình, 10TXD01

281 3110006966 Lê Văn Kim Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

10TXD01281 3110006966 Lê Văn Kim Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Kỹ thuật điện công trình,Kỹ thuật thi công và máy xâ...
10TXD01

282 3110007839 Đinh Văn Làm Nam 0 87 Không Kỹ thuật điện công trình, 10TXD01



Điểm TBC Xếp loại 
Môn nợ LớpCông nợ ĐVHT

Học lực
Được dự 

thi
STT Mã HS-SV Họ đệm Tên Giới tính

283 3110007188 Nguyễn Văn Lăng Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2, 10TXD01

284 21070927 Nguyễn Tấn Liêm Nam 39800000 87 Không
Học phí học kỳ 1, Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc 

phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an...
10TXD01

285 3110006679 Nguyễn Ngọc Linh Nữ 770000 87 Không
Tổ chức thi công và an toàn lao động,Anh văn căn bản 1,Cơ học ứng dụng,Dự toán 

công trình,Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,Kỹ thuật điện công trình,C...
10TXD01

286 3110006377 Nguyễn Văn Luyện Nam 550000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Luật xây dựng,Kỹ thuật điện công trình,Dự toán công trình,Trắc địa 

đại cương,Cấp thoát nước công trình,Đồ án kỹ thuật thi công,Cơ họ...
10TXD01

287 3110008026 Nguyễn Chí Minh Nam 0 87 Không
Giáo dục chính trị, Cơ đất - nền móng, Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kỹ thuật 

điện công trình,Anh văn căn bản 2,Cấp thoát nước công trình,
10TXD01

288 3110006497 Trịnh Văn Năm Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Thực tập nghề,Kỹ thuật điện công trình,Cấu tạo kiến ...
10TXD01

289 3110006353 Nguyễn Thị Ngát Nữ 7500000 78 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Cơ đất - nền móng,Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuật...
10TXD01

290 3110002740 Lê Anh Nguyên Nam 0 87 Không Trắc địa đại cương, Anh văn căn bản 1, 10TXD01

291 3110007203 Nguyễn Trí Nhân Nam 0 87 Không Cấp thoát nước công trình, 10TXD01

292 3110006819 Trần Ngọc Phát Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Cơ học ứng dụng,CAD...
10TXD01

293 3110006576 Đặng Quốc Phục Nam 0 87 6.4
Trung 

bình khá
Có Giáo dục chính trị, 10TXD01

294 3110007870 Nguyễn Bá Phương Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

10TXD01294 3110007870 Nguyễn Bá Phương Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Anh văn căn bản 2,Cấu tạo kiến trúc,CAD 1,Trắc địa đ...
10TXD01

295 3110006922 Trương Bảo Quốc Nam 605000 87 Không Giáo dục chính trị, 10TXD01

296 3110006786 Thái Cấn Sơn Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Dự toán công trình,Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuậ...
10TXD01

297 3110006478 Nguyễn Xuân Tân Nam 0 87 5.9 Trung bình Có 10TXD01

298 3110007249 Trần Đức Tân Nam 7920000 87 Không
Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi 

công và an toàn lao động, Cấu tạo kiến trúc,Đồ án kỹ thuật t...
10TXD01

299 3110007067 Thân Công Thăng Nam 0 87 6.5
Trung 

bình khá
Có Giáo dục chính trị, 10TXD01

300 3110006728 Bùi Quyết Thắng Nam 0 87 Không
Dự toán công trình,Cấp thoát nước công trình,Cơ đất - nền móng,Tổ chức thi công và 

an toàn lao động,Kỹ thuật điện công trình,Cơ học ứng dụng,Tin họ...
10TXD01

301 3110007443 Trần Quốc Thắng Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuật điện công 

trình,Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ học ứng dụng,Trắc địa đại cươ...
10TXD01

302 3110006395 Lê Văn Thành Nam 0 87 Không Giáo dục chính trị, Cấp thoát nước công trình,Anh văn căn bản 2, 10TXD01

303 3110004142 Nguyễn Chí Thiên Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Dự toán công trình,...
10TXD01

304 3110007703 Huỳnh Ngọc Thuận Nam 0 87 6.1
Trung 

bình khá
Có 10TXD01

305 3110000581 Mai Văn Tiến Nam 0 87 6.4
Trung 

bình khá
Có 10TXD01

306 3110007289 Phạm Chánh Tín Nam 0 87 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuật điện công 

trình,Giáo dục chính trị,
10TXD01

307 3110006638 Võ Trung Tín Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2, 10TXD01307 3110006638 Võ Trung Tín Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2, 10TXD01

308 3110007117 Hà Đức Trung Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Nguyên lý thiết kế kiến trúc,Cấp thoát nước công trì...
10TXD01
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309 3110007885 Nguyễn An Trường Nam 0 87 Không Giáo dục chính trị, Anh văn căn bản 1, 10TXD01

310 3110007290 Nguyễn Văn Trưởng Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục chính trị,...
10TXD01

311 3110007555 La Thanh Tú Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Cơ đất - nền móng,T...
10TXD01

312 3110006337 Phạm Viết Tuấn Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 2, 10TXD01

313 3110006820 Phan Thanh Tuấn Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Cấu tạo kiến trúc,Giáo dục quốc phòng - Trung cấp,Th...
10TXD01

314 3110007774 Trần Thái Ty Nam 0 87 Không Giáo dục thể chất - Trung cấp, 10TXD01

315 3110007069 Trần Đặng Ngọc Vũ Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Kết cấu thép C,Cấu ...
10TXD01

316 3110007256 Võ Duy Vũ Nam 700000 87 Không
Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuật điện công 

trình,Anh văn căn bản 1,CAD 1,
10TXD01

317 21072878 Lê Bá Vương Nam 12500000 87 Không
Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi 

công và an toàn lao động, Giáo dục thể chất - Trung cấp, Giá...
10TXD01

318 3110008044 Nguyễn Văn ái Nam 220000 87 Không Cơ đất - nền móng, Anh văn căn bản 2, 10TXD02

319 3110008252 Lê Duy Bảo Nam 0 87 Không Anh văn căn bản 1, Cấp thoát nước công trình,Kỹ thuật điện công trình, 10TXD02

320 3110008384 Trần Ngọc Biên Nữ 0 87 6.4
Trung 

Có 10TXD02320 3110008384 Trần Ngọc Biên Nữ 0 87 6.4
Trung 

bình khá
Có 10TXD02

321 3110008272 Nguyễn Trung Hiếu Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Cơ học ứng dụng,Kết cấu thép C,Cơ đất - nền móng,Luậ...
10TXD02

322 3110008576 Nguyễn Trúc Khương Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Cơ đất - nền móng,Kết cấu thép C,Đồ án kỹ thuật thi ...
10TXD02

323 3110008256 Lại Minh Lâm Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Kết cấu bê tông cốt...
10TXD02

324 3110008680 Nguyễn Đức Nhân Nam 7850000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Thực tập nghề,CAD 1...
10TXD02

325 3110008358 Nguyễn Thế Thành Nhân Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt 

nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Kỹ thuật thi công v...
10TXD02

326 3110008264 Nguyễn Trần Long Ninh Nam 220000 87 Không Cơ học ứng dụng, Cấu tạo kiến trúc, 10TXD02

327 3110008494 Hồ Tuấn Phát Nam 220000 87 Không Cơ học ứng dụng, 10TXD02

328 3110008356 Nguyễn Hồng Phúc Nam 220000 87 Không Giáo dục chính trị, 10TXD02

329 3110008216 Nguyễn Nam Phú Quốc Nam 220000 87 Không
Giáo dục chính trị, Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Cơ học ứng dụng,Kết cấu thép 

C,Vật liệu xây dựng C,Đồ án kỹ thuật thi công,Dự toán công trình,Kỹ...
10TXD02

330 3110008615 Trần Văn Thuận Nam 0 87 Không Giáo dục chính trị, Trắc địa đại cương, Cơ đất - nền móng, 10TXD02

331 3110008493 Hán Tấn Truyền Nam 13750000 87 Không
Học phí học kỳ 1, Học phí học kỳ 2, Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Giáo dục quốc 

phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an...
10TXD02

332 3110008515 Phạm Thanh Tuấn Nam 7500000 87 Không
Học phí học kỳ 3, Học phí học kỳ 4, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn 

lao động, Kỹ thuật điện công trình,Cơ đất - nền móng,Vật liệu ...
10TXD02

333 3110006667 Nguyễn Viết Duy Anh Nam 220000 101 Không Cơ đất - nền móng, 10TXD11333 3110006667 Nguyễn Viết Duy Anh Nam 220000 101 Không Cơ đất - nền móng, 10TXD11

334 3110006466 Hoàng Phi Bảo Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Trắc địa đại cương, Cơ đất - nền móng, Vật lý,Cấu tạo kiến trúc,Giáo 

dục thể chất - Trung cấp,Kết cấu bê tông cốt thép C,Đồ án bê ...
10TXD11
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335 3110008041 Trần Mạnh Cường Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Địa lý,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Cấu tạo kiến 

trúc,Cơ đất - nền móng,Anh văn căn bản 2,Kỹ thuật điện công trình...
10TXD11

336 3110007258 Nguyễn Anh Định Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Lịch sử,Tin học văn phòng - Thực 

hành,Anh văn căn bản 1,Cấp thoát nước công trình,CAD 1,Kỹ thuật ...
10TXD11

337 3110007390 Trần Tấn Hải Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao 

động, Nguyên lý thiết kế kiến trúc,Địa lý,Cấu tạo kiến trúc...
10TXD11

338 3110007506 Nguyễn Ngọc Hậu Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao 

động, Trắc địa đại cương,Vật liệu xây dựng C,Dự toán công trì...
10TXD11

339 3110006996 Nguyễn Duy Hiền Nam 0 101 Không
Anh văn căn bản 1, Trắc địa đại cương, Tổ chức thi công và an toàn lao động,Kỹ thuật 

thi công và máy xây dựng,Toán,Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,...
10TXD11

340 3110006382 Huỳnh Trung Hiếu Nam 220000 101 Không Học phí học kỳ 1, Ngữ văn, Vật lý, 10TXD11

341 3110006633 Ngô Phạm Kim Hoàng Nữ 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Kết cấu bê tông cốt thép C,Anh văn căn bản 2,Dự toán công 

trình,Cơ đất - nền móng,Kỹ thuật điện công trình,Tin học văn phòng - Th...
10TXD11

342 3110006359 Nguyễn Quang Hưng Nam 220000 101 Không Học phí học kỳ 1, Ngữ văn, Cơ đất - nền móng, Vật liệu xây dựng C, 10TXD11

343 3110006725 Ngô Tấn Lợi Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Cấp 

thoát nước công trình,Cơ học ứng dụng,Anh văn căn bản 1,Giáo dục ch...
10TXD11

344 3110006554 Nguyễn Thành Luân Nam 0 101 Không Ngữ văn, 10TXD11

345 3110006512 Ngô Phan Công Minh Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Anh văn căn bản 1,Địa lý,Trắc địa đại cương,Vật lý,Giáo dục thể chất 

- Trung cấp,Toán,Ngữ văn,Giáo dục chính trị,Cấp thoát nước...
10TXD11

346 3110006347 Phạm Thanh Nam Nam 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Cơ đất - nền móng,Cấu tạo 

10TXD11346 3110006347 Phạm Thanh Nam Nam 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Cơ đất - nền móng,Cấu tạo 

kiến trúc,Trắc địa đại cương,Giáo dục pháp luật,Hóa học,Tin họ...
10TXD11

347 3110008673 Nguyễn Văn Nghinh Nam 704000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Giáo dục thể chất - Trung cấp, 

Anh văn căn bản 1, Toán,
10TXD11

348 3110008521 Trần Minh Nhựt Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao 

động, Hóa học,Địa lý,Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ học ...
10TXD11

349 3110008130 Lê Thanh Quân Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Anh văn căn bản 1, Cơ học ứng 

dụng, Cơ đất - nền móng, 
10TXD11

350 3110007078 Tô Thanh Sang Nam 0 101 Không
Cơ học ứng dụng, Cơ đất - nền móng, Kết cấu bê tông cốt thép C,Anh văn căn bản 

2,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Trắc địa đại cương,Kỹ thuật điện công t...
10TXD11

351 3110006968 Bùi Trí Tài Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Ngữ văn,Toán,Cấu tạo kiến trúc,Cấp thoát nước công trình,Cơ đất - 

nền móng,Kỹ thuật điện công trình,Địa lý,Dự toán công trình,
10TXD11

352 3110008621 Bùi Văn Tài Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Vật liệu xây dựng C,Cơ đất - nền móng,Anh văn căn 

bản 2,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Lịch sử,Địa lý,Hóa học,Ngữ ...
10TXD11

353 3110006470 Nguyễn Văn Tâm Nam 0 101 6.1
Trung 

bình khá
Có 10TXD11

354 3110006511 Lê Anh Tân Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Anh văn căn bản 1, Đồ án bê tông cốt thép dầm sàn,Cơ đất - nền 

móng,Anh văn căn bản 2,Cấp thoát nước công trình,
10TXD11

355 3110007464 Trần Nam Thanh Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Cơ đất - nền móng,Vật liệu xây 

dựng C,Toán,Lịch sử,Ngữ văn,Vật lý,CAD 1,Dự toán công trình,...
10TXD11

356 3110006641 Nguyễn Xuân Thành Nam 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Anh văn căn bản 1,Kết cấu 

thép C,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Toán,Cấp thoát nước ...
10TXD11

357 3110006567 Trần Văn Thi Nam 660000 101 Không Học phí học kỳ 1, 10TXD11

358 3110006462 Nguyễn Thọ Nam 0 101 6.2
Trung 

bình khá
Có 10TXD11

359 3110007470 Hồ Duy Trung Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Kỹ thuật điện công trình,Tin học văn phòng - Thực hành,Địa lý,Cấp 

10TXD11359 3110007470 Hồ Duy Trung Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Kỹ thuật điện công trình,Tin học văn phòng - Thực hành,Địa lý,Cấp 

thoát nước công trình,Vật lý,Toán,Cơ đất - nền móng,Ngữ văn,C...
10TXD11

360 3110007577 Phạm Thành Trung Nam 0 101 Không
Giáo dục quốc phòng - Trung cấp, Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao 

động, Địa lý,Kỹ thuật điện công trình,Cơ học ứng dụng,Ngữ v...
10TXD11
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361 3110007136 Đoàn Nhật Trường Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Ngữ văn,Kỹ thuật điện công trình,Giáo dục thể chất - Trung cấp,Địa 

lý,Cấu tạo kiến trúc,Cấp thoát nước công trình,Vật liệu xây dựn...
10TXD11

362 3110007140 Lâm Quốc Tý Nam 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Đồ án bê tông cốt thép dầm 

sàn,CAD 1,Đồ án kỹ thuật thi công,Ngữ văn,Toán,Cơ học ứng dụ...
10TXD11

363 3110006483 Hà Huy Vũ Nam 220000 101 Không
Học phí học kỳ 1, Vật lý,Toán,Hóa học,Dự toán công trình,Cấp thoát nước công 

trình,Kỹ thuật thi công và máy xây dựng,Giáo dục chính trị,Ngữ văn,Trắ...
10TXD11

364 3110006717 Võ Văn Vương Nam 0 101 Không
Thực tập tốt nghiệp, Tổ chức thi công và an toàn lao động, Vật lý,Thực tập nghề,Trắc 

địa đại cương,Anh văn căn bản 2,Vật liệu xây dựng C,Nguyên l...
10TXD11


